
PHỤ LỤC 01 – PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐÍNH KÈM YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT 

Tên hàng 

hóa/ dịch 

vụ 

 

 

 

Thông số kỹ thuật 

ĐVT KL 

Thời 

điểm 

phát 

sinh 

nhu 

cầu 

Ghi 

chú 

1.  

Tagname 

KKS 

 

120x3x1,6 (mm)  

+ Khổ chữ: cao tối thiểu 6,4 

mm 

+ Phông chữ : Arial 

+ Màu chữ : Đen 

+ Kiểu chữ: in đậm 

+ Chất liệu bảng tên: inox 

304 có 4 lỗ bắt vít, dày 1,6 

mm 

+ Cố định: vít hoặc bu lông 

(thép không gỉ) hoặc dây 

thép không gỉ (lắp đặt tùy 

theo thiết bị tại chỗ) 

+ Thông tin trên biển tên: 

 

 - Hàng 1: TAG NO 

- Hàng thứ 2,3 : MÔ TẢ 

Cái 15932 
Tháng 

12/2026 
 

2.  

Sơn chỉ 

dẫn 

đường 

ống 

Thông số kỹ thuật Sơn: 

   Sơn lót: 1 nước lót + 1 

nước phủ - Sơn lót bằng sơn 

chống gỉ Jotamastic 90 

Comp A  ( hoặc loại sơn 

tương đương ) 

   Lớp phủ: Sơn phủ bằng 

Sơn phủ chịu nhiệt rainbow 

500°C- màu bạc/màu xám( 

hoặc loại sơn tương đương 

)-Màu xám với đường bọc 

bảo ôn; - Màu bạc với các 

đường ống khác. 

 

m2 273.18 
Tháng 

12/2026 
 

 

 

 

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 3950/CV-PTM/2026 
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Thông số kỹ thuật tagname KKs 

 

 

120x3x1,6 (mm) Hình dưới 

+ Khổ chữ: cao tối thiểu 6,4 mm 

+ Phông chữ : Arial 

+ Màu chữ : Đen 

+ Kiểu chữ: in đậm 

+ Chất liệu bảng tên: inox 304 có 4 lỗ bắt vít, dày 1,6 mm 

+ Cố định: vít hoặc bu lông (thép không gỉ) hoặc dây thép không gỉ (lắp đặt tùy theo thiết bị tại chỗ) 

+ Thông tin trên biển tên: 

         - Hàng 1: TAG NO 

         - Hàng thứ 2,3 : MÔ TẢ  
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